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Tháng 1/2014 – Đạo Luật Về Tính Minh Bạch Và Trách Nhiệm Bằng Cách Sử Dụng Công Cụ Của
Tiểu Bang (Đạo Luật TRUST), Dự Luật Hạ Viện 4, hạn chế các trường hợp cơ quan thực thi pháp
luật địa phương có thể giam giữ cá nhân thay mặt cho các cơ quan di trú liên bang

Tháng 1/2017 – Đạo Luật Xem Xét Tính Minh Bạch Của Các Vụ Chuyển Giao Và Tạm Giữ Bất
Công (Đạo Luật TRUTH), Dự Luật Hạ Viện 2792, quy định các nhà tù địa phương và cơ sở giam giữ
ngườivị thành niên phải cung cấp văn bản đồng thuận cho người đang bị giam giữ, thông báo cho họ
về các quyền của mình trước khi phỏng vấn với nhân viên thuộc Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ - Cơ
Quan Thực Thi Di Trú Và Hải Quan (ICE), đồng thời thông báo cho người bị giam giữ khi ngày trả tự
do của họ được cung cấp cho ICE

Tháng 1/2018 – Đạo Luật Giá Trị California, Dự Luật Thượng Viện 54, hạn chế các trường hợp cơ
quan thực thi pháp luật địa phương có thể sử dụng quỹ, cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị hoặc
nhân sự để điều tra, thẩm vấn, giam giữ, phát hiện hoặc bắt giữ người nhằm mục đích thực thi di trú

Lịch Sử Các Luật Chính Liên Quan Đến Di Trú
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điều tra hoặc thực thi luật di trúKHÔNG

Vai Trò Của Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng Quận San Diego Trong 
Việc Thực Thi Liên Quan Đến Di Trú

giam giữ cá nhân theo yêu cầu tạm giữ của ICE

tham gia các cuộc truy quét hoặc trạm kiểm tra di trú 

chia sẻ thông tin về ngày trả tự do hoặc chuyển giao cho ICE 
khi một cá nhân bị kết án về một tội danh đủ điều kiện (khi cá 
nhân đó đang bị giam giữ tại Nhà Tù Quận San Diego).

HÃY

KHÔNG
KHÔNG

KHÔNG hỏi về tình trạng di trú
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• Nhân viên Cảnh Sát Trưởng sẽ kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo cá nhân bị giam giữ đáp ứng các dấu hiệu đủ 
điều kiện theo luật tiểu bang 

• Trước khi cuộc phỏng vấn diễn ra, người bị giam giữ được thông báo về:
⚬ Việc có yêu cầu phỏng vấn
⚬ Quyền chấp nhận yêu cầu phỏng vấn
⚬ Quyền chấp nhận phỏng vấn với sự hiện diện của luật sư
⚬ Quyền từ chối phỏng vấn 

Các cá nhân nhận được những quyền này bằng văn bản thông qua mẫu đơn gọi là “Đơn Chấp Thuận cho Cơ 
Quan Thực Thi Di Trú và Hải Quan (ICE) Phỏng Vấn Người Bị Giam Giữ” (đơn chấp thuận J-330), mẫu đơn này 
hiện có bằng nhiều ngôn ngữ

Quy Trình Phỏng Vấn Của ICE
Theo Bộ Luật Chính Phủ California mục 7284.6 và 7282.5, ICE có thể yêu cầu thông tin về 
một cá nhân đang bị Cảnh Sát Trưởng giam giữ và thực hiện phỏng vấn nếu cá nhân đó 
đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện
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CÁC YÊU CẦU PHỎNG VẤN CỦA 
ICE NĂM 2025

CÁC BUỔI PHỎNG 
VẤN ĐÃ YÊU CẦU

ĐỒNG Ý PHỎNG 
VẤN

CÁ NHÂN TỪ CHỐI 
PHỎNG VẤN

ĐỒNG Ý PHỎNG 
VẤN CÓ LUẬT SƯ

2 024
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Lệnh Tạm Giữ/Giam Giữ của ICE, Yêu Cầu Cung Cấp 
Ngày Trả Tự Do và Thông Báo Trả Tự Do

• Mẫu đơn I-247A, là mẫu đơn của ICE, gọi là Lệnh Giam Giữ Di Trú, yêu cầu Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng đưa ra 
thông báo trả tự do, tạm giữ/giam giữ một cá nhân tối đa 48 giờ sau ngày họ được Quận trả tự do, và chuyển giao 
một người đang bị giam giữ cho ICE;
Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng không tạm giữ cá nhân quá ngày trả tự do theo lệnh của tòa án

⚬ Mẫu đơn J-335 – Thông Báo Cho Người Bị Giam Giữ Về Yêu Cầu Của Cơ Quan Thực Thi Di Trú Và Hải Quan 
Và Ý Định Tuân Thủ (Bộ Luật Chính Phủ California § 7283.1(b)) – là mẫu đơn của Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng, 
được ban hành cho cá nhân để cho họ biết rằng tình trạng của họ đủ điều kiện để Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng 
thông báo cho ICE về ngày trả tự do

⚬ Mẫu đơn J-340 – Thông Báo Về Ý Định Tuân Thủ Yêu Cầu Của Cơ Quan Thực Thi Di Trú Và Hải Quan – là mẫu 
đơn của Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng, thông báo cho cá nhân rằng họ đáp ứng các tiêu chuẩn để được chia sẻ 
thông tin về ngày trả tự do

• Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng sẽ không trực tiếp giao người cho nhân viên ICE, trừ khi ICE có lệnh tư pháp liên bang 

ICE có thể gửi một trong hai loại yêu cầu sau tới Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng: Ngày Trả Tự 
Do và/hoặc Thông Báo Trả Tự Do
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THÔNG BÁO TRẢ TỰ DO CỦA ICE NĂM 2025

THÁNG YÊU CẦU BỊ TỪ 
CHỐI

YÊU CẦU ĐƯỢC 
CHẤP THUẬN

Tháng Một 75 15

Tháng Hai 60 20

Tháng Ba 93 14

Tháng Tư 90 13

Tháng Năm 83 16

Tháng Sáu 28 12

Tháng Bảy 61 16

Tháng Tám 102 22

Tháng Chín 101 22

Tháng Mười 87 17

Tháng Mười Một 54 12

Tháng Mười Hai 60 9

TỔNG CỘNG 894 188

1.082 Yêu Cầu Thông Báo 
Trả Tự Do Của ICE Đã Được 

Tiếp Nhận Và Sàng Lọc
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YÊU CẦU CỦA ICE QUA CÁC NĂM
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J-340 (Thông Báo Tuân Thủ Khi Chưa Có Ngày Cụ Thể)
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• Đang có tên trong Danh Sách Tội Phạm Tình Dục 
Và Tội Phạm Phóng Hỏa Của California; hoặc 

• Bị kết án trọng tội được coi là nghiêm trọng hoặc 
bạo lực theo luật tiểu bang; hoặc 

• Bị kết án hầu hết các trọng tội không thuộc loại 
nghiêm trọng hoặc bạo lực trong 15 năm qua; hoặc 

• Bị kết án trọng tội có thể bị phạt tù tại nhà tù tiểu 
bang; hoặc 

Thẩm Quyền Trả Tự Do Theo SB 54 (Bộ Luật Chính Phủ 7282.5)

• Bị kết án tội nhẹ trong vòng năm năm qua, mà 
tội đó có thể bị xử phạt dưới dạng tội nhẹ hoặc 
trọng tội; hoặc 

• Bị kết án tội phạm liên bang, đáp ứng định nghĩa 
là trọng tội nghiêm trọng; hoặc 

• Áp dụng theo một quy định khác

Người bị giam giữ đủ điều kiện nếu họ:

Lệnh Tư Pháp Liên Bang có thể bỏ qua 
quy trình của Luật Tiểu Bang
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83 Trường Hợp 
Chuyển Giao

53 
Lệnh Tư Pháp 

Liên Bang

30 
Trường Hợp 
Kết Án Đủ 
Điều Kiện 

Theo SB 54

BÁO CÁO CHUYỂN GIAO CHO ICE NĂM 2025
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BÁO CÁO CHUYỂN GIAO CHO ICE NĂM 2025 
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83 Trường Hợp 
Chuyển Giao

5
Nữ

78 
Nam

Cuba 1

Guam 1

Guatemala 10

Honduras 2

Hàn Quốc 1

Lào 1

Mexico 58

Không Xác Định 2

Hoa Kỳ 5

Việt Nam 2

BÁO CÁO CHUYỂN GIAO CHO ICE NĂM 2025 

Quốc Gia Xuất Xứ Tự Khai Báo
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BÁO CÁO CHUYỂN GIAO CHO ICE NĂM 2025 – CÁC TRƯỜNG HỢP KẾT ÁN 
ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

• Hành hung người khác bằng bất kỳ hình thức sử dụng lực nào có khả năng gây thương 

tích nghiêm trọng cho cơ thể

• Hành hung bằng cách phun chất thải cơ thể vào nhân viên thực thi pháp luật

• Ngược Đãi Trẻ Em – có khả năng gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong

• Dâm ô trẻ em – Nạn nhân dưới 14 tuổi

• Lẩn trốn nhân viên công vụ khi đang lái xe với thái độ coi thường an toàn

• Giam giữ người trái phép

• Tội giả mạo

• Trộm Cắp Tài Sản Giá Trị Lớn/Cướp Tài Sản
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BÁO CÁO CHUYỂN GIAO CHO ICE NĂM 2025 – CÁC TRƯỜNG HỢP KẾT ÁN 
ĐỦ ĐIỀU KIỆN

• Ngộ Sát Bằng Phương Tiện Giao Thông Khi Say Rượu

• Trộm cắp danh tính – có ý đồ lừa đảo

• Bắt cóc

• Tàng Trữ Chất Cấm Trong Cơ Sở Giam Giữ

• Tiêu thụ tài sản trộm cắp – tàng trữ xe cộ/tàu thuyền/v.v. trộm cắp

• Đột nhập gia cư & cơ sở thương mại – đột nhập với ý định thực hiện hành vi trộm cắp

• Cướp – chiếm đoạt bằng vũ lực hoặc đe dọa

• Đe Dọa hoặc Sử Dụng Bạo Lực đối với nhân viên thực thi pháp luật đang thi hành công vụ

• Vận Chuyển/Nhập Khẩu/Bán Chất Ma Túy (bao gồm Thuốc Phiện & Cocaine)
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BÁO CÁO CHUYỂN GIAO CHO ICE NĂM 2025 

• 83 cá nhân được chuyển giao trong năm 2025 đã phát sinh 
tổng cộng 245 lần vào tù trong bảy năm qua

• Số lần vào tù của các cá nhân này dao động từ không lần 
nào gần đây cho đến 19 tiền án

• Khoảng một nửa số lần vào tù trước đó là do các tội danh 
cấp độ trọng tội như hành hung, đột nhập, cướp tài sản, 
trộm xe, bạo lực gia đình, lái xe khi say rượu (DUI), bán ma 
túy, trộm cắp/lừa đảo, phá hoại tài sản và vi phạm quản chế 
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